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TRƯỜNG MN THƯỢNG THANH
	


Biểu 5: TỔNG HỢP DANH SÁCH 
CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP THỰC PHẨM NĂM HỌC 2023- 2024

- Tên trường: Mầm non Thượng Thanh

- Dự kiến số học sinh ăn bán trú: 280 học sinh

	TT
	Danh mục (loại) thực phẩm/ 
dịch vụ cung cấp
	Tên cơ sở cung câp thực phẩm
	Ghi chú

	1
	- Thịt gia súc, gia cầm

- Thủy hải sản tươi sống

- Gạo tẻ, gạo nếp

- Rau, củ, quả, trái cây

- Trứng gia cầm

- Bún bánh phở tươi

- Đậu phụ

- Đỗ, lạc, vừng, bánh đa, nấm hương..

- Dầu ăn, đường, các loại gia vị…
	Công ty cổ phần DAVICORP Việt Nam
	

	2
	Sữa bột Chillax IQ Gold
	Công ty Cổ phần đầu tư LEVITRUE VIỆT NAM
	

	3
	Sữa bột Grow PlusA+
	Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Organic
	

	4
	Nước uống đóng chai nhãn hiệu Atlanta
	Công ty cổ phần Atlanta Việt Nam
	

	5
	Sữa chua Vinamilk
	Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thạch Bàn
	

	6
	Bánh ngọt, caramen
	Công ty TNHH MTV Hải Tân
	

	7
	Gạo tẻ, gạo nếp, đỗ xanh, dầu ăn, bột canh, hạt nêm….
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu và phân phối thực phẩm sạch Việt Nam
	

	8
	Gas
	Công ty TNHH Quang Tuyên
	


	
	HIỆU TRƯỞNG
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